
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /QĐ-SGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày        tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng Chấm thi 

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 

(Thay thế Quyết định số 888/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2026) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Khánh Hòa; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông;  

 Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường 

trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh vào 

lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

 Căn cứ Công văn số 1769/SGDĐT-QLCL-CTHSSV ngày 15 tháng 4 năm 

2026 về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 

- 2027; 



Căn cứ Công văn số 1996/SGĐT-QLCL ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2026-2027. 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Công tác học sinh, sinh 

viên.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Thành lập Hội đồng Chấm thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông năm học 2026 - 2027 (gọi tắt là Hội đồng Chấm thi) đặt tại Trường 

THPT Lý Tự Trọng, số 07 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang. 

 Nhân sự gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

  Điều 2. Thời gian làm việc của Hội đồng Chấm thi 

  - Hội đồng Chấm thi làm việc từ ngày 29/5/2026 đến hết ngày 07/6/2026; 

 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên-Quy chế thi, Ủy viên-Tin học Hội đồng 

Chấm thi có mặt tại Hội đồng Chấm thi vào lúc 9 giờ 00, ngày 29/5/2026 để nhận 

bài thi; 

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Tổ trưởng, Ủy viên-Quy chế thi, Ủy viên-Tin 

học Hội đồng Chấm thi có mặt tại Hội đồng Chấm thi vào lúc 08 giờ 00, ngày 

30/5/2026 để họp triển khai công tác và chuẩn bị những công việc cần thiết cho 

Hội đồng Chấm thi; 

 - Tổ Thư ký có mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 09giờ 00, ngày 30/5/2026 để 

họp triển khai chuẩn chuẩn bị các loại hồ sơ cho Hội đồng thi; 

  - Tổ Làm phách có mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 09 giờ 00, ngày 

30/5/2026 để họp phân công công việc, chuẩn bị máy tính, các thiết bị cần thiết 

phục vụ cho công tác làm phách; được cách ly từ 14 giờ 00, ngày 30/5/2026. 

  - Tổ Nhập điểm bài thi có mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 08 giờ 00, ngày 

30/5/2026 để họp phân công công việc, chuẩn bị máy tính, các thiết bị cần thiết 

phục vụ công tác nhập điểm; kiểm tra, cập nhật danh sách vắng thi trước khi bàn 

giao dữ liệu bài thi cho Tổ Làm phách; 

  - Tổ trưởng các tổ giám khảo; các thành viên thuộc Tổ Chấm kiểm tra có 

mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 14 giờ 00, ngày 30/5/2026 để học tập nội quy chấm 

thi; hướng dẫn, thảo luận đáp án, biểu điểm; 

 - Họp toàn thể Hội đồng Chấm thi vào lúc 14 giờ 00, ngày 31/5/2026 để 

khai mạc và triển khai công tác; 



 - Tổ kiểm tra điểm thi bài thi có mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 08 giờ 00, 

ngày 01/6/2026 để họp phân công công việc; 

  - Bộ phận phục vụ có mặt tại Hội đồng Chấm thi lúc 14 giờ 00, ngày 

29/5/2026 để nhận công tác; 

  - Hội đồng Chấm thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Kinh phí 

  Chế độ làm việc của Hội đồng chấm thi do Sở GDĐT thanh toán theo Nghị 

quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 và Nghị quyết số 18/2024/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chi phí, tàu xe, công tác 

phí… do các đơn vị cử nhân sự tham gia thanh toán theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở, thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Lưu: VT, QLCL-CTHSSV (Lợi). 

    KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đình Thuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CHẤM THI (HỘI ĐỒNG) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2026 của Sở GDĐT) 

 

 

I. LÃNH ĐẠO, ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM THI 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng  

01. Nguyễn Đức Sơn Phó Giám đốc, Sở GDĐT Chủ tịch 

02. Hà Văn  Thông 
Trưởng phòng  

QLCL-CTHSSV, Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch 

 

03. Đặng Ngọc Lệ  Thy 
Hiệu trưởng  

THPT chuyên Lê Quý Đôn – 

Nam Nha Trang 

Ủy viên-phụ trách 

Quy chế thi 

04. Kiều Thanh Trong Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên-Tin học  

05. Trần Tiến Lợi Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên- Tin học 

06. Võ Hữu  Hòa Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên-Máy tính 

II. TỔ THƯ KÝ 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng  

01. Bùi Xuân Huy 
Hiệu Trưởng, Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên-Tổ trưởng 

02. Phạm Duy  Thịnh Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

03 Lê Thị  Thúy 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên 

04 Nguyễn Thanh  Tuấn 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên 

05. Trần Văn  Hoài 
Giáo viên, Trường THCS 

Quang Trung, xã Tân Định 
Ủy viên 

III. TỔ QUẢN LÝ BÀI THI, CSVC HỘI ĐỒNG CHẤM THI 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

01. Trương Minh Trình 
Hiệu trưởng  

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ủy viên-Tổ Trưởng 

  phụ trách CSVC 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

02. Nguyễn Quốc Đạt 
Hiệu trưởng 

Trường THPT Tô Văn Ơn 
Ủy viên-Tổ Trưởng 

 Quản lý bài thi 

03. Võ Khánh Hưng 

Hiệu trưởng 

Trường THPT Trần Bình 

Trọng 

Ủy viên-Tổ Trưởng 
 Quản lý bài thi 

04. Lê Biên  Hải 

Hiệu trưởng  

Trường PTDTNT THPT 

tỉnh 

 

Ủy viên-Tổ Trưởng  
Quản lý bài thi 

05. Trần Huy Thông 
Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Hà Huy Tập 
Ủy viên-Tổ Trưởng  

Quản lý bài thi thi 

06. Nguyễn Văn Tới 

Hiệu trưởng 

Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ 

Ủy viên-Tổ Trưởng  
Quản lý bài thi 

07. Trần Kim Thanh 

Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Nguyễn Văn 

Trỗi 

Ủy viên-Tổ Trưởng 
 Quản lý bài thi 

 

IV. TỔ LÀM PHÁCH  

 

TT Họ và tên 
Chức vụ 

và cơ quan công tác 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng  

01. Trần Công Minh 
Giám đốc 

Trung tâm GDTX Ninh Hòa 
Tổ Trưởng 

02. Phạm Văn Chín 
Phó Hiệu trưởng 

Đoàn Thị Điểm 
Tổ phó 

03. Phạm Văn Tài 
Giáo viên 

Trường THPT Trần Quý Cáp 
Ủy viên 

04. Trần Đình Phương 

Giáo viên 

Trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh 

Ủy viên 

05. Nguyễn Ái Quang 
Giáo viên Trường THPT Tôn 

Đức Thắng - Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 

06. Nguyễn Huy Chương 
Giáo viên 

Trường THPT Lê Hồng Phong 
Ủy viên 

07. Cao Xuân Hải 
Giáo viên 

Trường THPT Trần Quý Cáp 
Ủy viên 

08. Lê Đình Lực 
Giáo viên 

Trường THPT Trần Bình Trọng 
Ủy viên 

09. Lê Mỹ Hiệp 
Giáo viên 

Trường THPT Lê Hồng Phong 
Ủy viên 



TT Họ và tên 
Chức vụ 

và cơ quan công tác 
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng  

10. Nguyễn Văn Tĩnh 
Giáo viên 

Trường THPT Tô Văn Ơn 
Ủy viên 

11. Nguyễn Minh Sang 
Giáo viên Trường THPT Phạm 

Văn Đồng - Nha Trang 
Ủy viên 

12. Phan Sinh 
Giáo viên Trường THPT Tôn 

Đức Thắng - Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 

13. Vũ Công Truyền 
Giáo viên 

Trường THPT Đoàn Thị Điểm 
Ủy viên 

14. Phan Thanh Cường 
Giáo viên 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên 

15. Phan Đình Trung 
Giáo viên Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 

16. Nguyễn Thọ  Hải 
Giáo viên 

Trường THPT Ninh Hải 
Ủy viên 

17. Nguyễn Trọng  Bình 
Giáo viên Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 

18. Nguyễn Trường  Sơn Giáo viên THPT Phan Chu Trinh Ủy viên 

19. Đàng Năng  Soạn 
Giáo viên 

THPT Phạm Văn Đồng – Phước 

Hậu 
Ủy viên 

V. TỔ KIỂM TRA ĐIỂM BÀI THI  

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

01. Lê Quang  Phúc 

Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Phạm Văn 

Đồng 

Ủy viên-Tổ trưởng 

02. Lê Xuân Đệ Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

03. Đinh Thị Hà Bình Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

04. Trần Thị Hiền Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

05. Trần Thị  Hải Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

06. Ngô Thị Thanh Huyền Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

07. Trương Thị Tường  Vân Chuyên viên, Sở GDĐT Ủy viên 

08. Đỗ Thị  Liên 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
Ủy viên 

09. Trần Thị Thông 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
Ủy viên 

10. Phạm Văn  Nguyên 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

11. Trần Thế  Quang 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

12. Nguyễn Thị Kim Dung 
Giáo viên, Trường THPT 

Phạm Văn Đồng-Nha Trang 
Ủy viên 

13. Lý Thị Minh Hiền 
Giáo viên, Trường THPT 

Phạm Văn Đồng-Nha Trang 
Ủy viên 

14. Bùi Thị Anh 
Giáo viên, Trường THPT 

Phạm Văn Đồng-Nha Trang 
Ủy viên 

15. Đoàn Thị  Biên 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

16. Võ Thị Như  Nga 
Giáo viên, Trường THPT 

Phạm Văn Đồng-Nha Trang 
Ủy viên 

17. Trần Kim Oanh 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

VI. TỔ NHẬP ĐIỂM  

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

01. Cao Thành  Hưng 
Phó Hiệu trưởng  

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ủy viên-Tổ Trưởng 

02. Hồ Trí Nguyên 
Giáo viên  

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ủy viên 

03. Lê Văn Luân 
Giáo viên  

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ủy viên 

04. Đường Quang  Kiên 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

05. Hồ Ngọc Mai 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

06. Lê Thị Thu Hồng 
Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

07. Kiều Minh Nhật 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
Ủy viên 

08. Vũ Hoài  Thanh 
Giáo viên,Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

09. Nguyễn Thị Bình 
Giáo viên  

Trường THPT Lý Tự Trọng 
Ủy viên 

10. Trương Minh Hiếu 
Giáo viên  

Trường THPT Tô Văn Ơn 
Ủy viên 

VII. TỔ CHẤM KIỂM TRA 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

01. Lê Thị Thúy Hằng 
Phó Hiệu trưởng, Trường 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Ủy viên- Tổ 

Trưởng 

Toán 

01. Lê Thị Hà 
Giáo viên, Trường THPT Phạm 

Văn Đồng-Nha Trang 
Ủy viên 

02. Bùi Hoàng Nguyên 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 

03. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên 

Trường THPT Tháp Chàm 
Ủy viên 

04. Vũ Thị Thu Hằng 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Trãi – Phan Rang 
Ủy viên 

Ngữ Văn 

01. Lê Thị Diệu Phương 
Giáo viên, Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên 

02. Đào Thị Minh Thoa 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 
Ủy viên 

03. Nguyễn Văn Thuấn 
Giáo viên, Trường THPT 

Ninh Hải 
Ủy viên 

04. Trần Thị Hoài Thu 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Trãi – Phan Rang 
Ủy viên 

Tiếng Anh 

01. Lê Thị  Hồng Lan 
Giáo viên, Trường THPT 

 Hà Huy Tập 
Ủy viên 

02. Ngô Thị Duy Anh 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam Lâm 
Ủy viên 

03. Nguyễn Thị Trinh 
Giáo viên, Trường THPT 

Nguyễn Du – Ninh Sơn 
Ủy viên 

04. Trần Công Minh 
Giáo viên, Trường THPT 

Trường Chinh 
Ủy viên 

VIII. GIÁM KHẢO  

1. Chấm các môn chuyên 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

Toán (Kiêm ủy viên chấm Toán chung hoặc chấm kiểm tra) 

01. Lê Thọ Nhân 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên-Tổ trưởng 

02. Đoàn Khánh Thành Tín 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

03. Nguyễn Đức Dũng 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên 

04. Trần Thị Kim Hà 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên   

05. Bành Thị Kim Hoàng 
Trường THPT Nguyễn Trãi – 

Phan Rang 
Ủy viên  0977569243 

06. Lương Ngọc Tiến 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

Ngữ Văn (Kiêm ủy viên chấm Ngữ  Văn chung hoặc chấm kiểm tra) 

01. Vũ Bá Hùng 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên-Tổ trưởng   

02. Trần Thị Yến 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên 

03. Lê Thị Lan 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

04. Huỳnh Diễm Hồng Thư 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên   

05. Vũ Thị Thanh 
Trường THPT Nguyễn Trãi – 

Phan Rang 
Ủy viên   

06. Ngô Thị Hoàng Dung 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

 Tiếng Anh (Kiêm ủy viên chấm Tiếng Anh chung hoặc chấm kiểm tra) 

01. Trương Ngọc Thành 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 

Ủy viên- Tổ 

trưởng 

02. Nguyễn Nhật Bích Lê 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên 

03. Báo Nguyễn Thái Chi 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên 

04. Nguyễn Ngọc An 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên 

05. Võ Nguyễn Trúc Mai 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

60. Hà Cao Thị Thu Hồng 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

07. Đinh Thị Lam Trà 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

08. Huỳnh Thị Anh Thư 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

Vật Lý  

01. Hồ Ngọc Cường 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 

Ủy viên - Tổ 

trưởng tổ chấm 

02. Hồ Thị Như Thủy 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

Hóa Học 

01. Trần Thị Hải Yến 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 

Ủy viên- Tổ 

trưởng 

02. Vân Long Trọng 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 
Ủy viên  

Sinh Học 

01. Phan Thị Thuỳ Trinh 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 

Ủy viên - Tổ 

trưởng tổ chấm 

02. Nguyễn Mạnh Hà 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

Tin Học 

01. Trần Phạm Mai Duy 
Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn – Đông Hải 

Ủy viên - Tổ 

trưởng tổ chấm 

02. Trần Thị Quỳnh Châu 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn – Nam Nha Trang 
Ủy viên 

2. CHẤM CÁC MÔN CHUNG 

2.1. NGỮ VĂN 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

1 Hoàng Văn Tý 

Hiệu trưởng 

Trường THPT Ninh 

Hải 

Tổ 

trưởng tổ 

1 

0985566967 

2 Nguyễn Trung Dũng 
Hiệu trưởng 

Trường THCS và THPT 

Đặng Chí Thanh 

Tổ 

trưởng tổ 

2 

0948770781 

3 Nguyễn Thị Thanh  Thi 
Chuyên viên, Sở 

GDĐT 

Tổ 

trưởng tổ 
0377736506 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

3  

4 Nguyễn Văn Quyền 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam 

Lâm 

Tổ 

trưởng tổ 

4 

0376755889 

5 Nguyễn Phương Thảo 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0986564532 

6 Hoàng Hải Ninh 
Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám 
Ủy viên 0903556602 

7 Nguyễn Khắc Thế 
Trường THPT Lê 

Duẩn 
Ủy viên 0879045876 

8 Đinh Thị Tươi 

Trường THPT 

Nguyễn Trãi – Ninh 

Hòa 

Ủy viên 0982930276 

9 Huỳnh Thị Nguyệt Anh 
Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 
Ủy viên 0706020206 

10 Nguyễn Quang Hải  

Trường THPT 

Nguyễn Trãi – Ninh 

Hòa 

Ủy viên 0377477000 

11 Phan Hải Âu 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
Ủy viên 0982577865 

12 Hồ Thị Anh Thư 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
Ủy viên 0946820719 

13 Nguyễn Vũ Phương Uyên 
Trường THPT Võ 

Nguyên Giáp 
Ủy viên 0935756606 

14 Trịnh Vân Anh 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0796547890 

15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0984925765 

16 
 

Nguyễn Thị Trúc 

 

Ly 

Trường THPT Hoàng 

Văn Thụ 
Ủy viên  

17 Đặng Thị Huy Phương 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0905054789 

18 Nguyễn Thị Thanh Nga 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0943527638 

19 Phan Nhật Trang 

Trường THPT 

Nguyễn Du – Ninh 

Sơn 

Ủy viên 0916997115 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

20 Đặng Thị Thu Ngân 

THCS&THPT 

Nguyễn Thái Bình - 

Bắc Khánh Vĩnh 

Ủy viên 0396390070 

21 Lưu Thủy Ánh Nguyên 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Ninh 

Phước 

Ủy viên 0794421534 

22 Bá Trung Đổng 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Ninh 

Phước 

Ủy viên 0949965851 

23 Lê Thị Thanh Lê 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 
Ủy viên 0901143739 

24 Lê Thị Liên 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 
Ủy viên 0918217009 

25 Vy Kim Ngân 
Trường THPT Tô Văn 

Ơn 
Ủy viên 0973505151 

26 Nguyễn Thị Thuý 
Trường THPT Tô Văn 

Ơn 
Ủy viên 0398398256 

27 Nguyễn Thị Hồng 
Trường THPT Tháp 

Chàm 
Ủy viên 0976727881 

28 Phạm Thị Út 
Trường THPT Khánh 

Sơn 
Ủy viên 0387238579 

29 Lâm Hoàng Hải 
Trường THPT Phan 

Chu Trinh 
Ủy viên 0395479995 

30 Nguyễn Thị Ngà 
Trường THPT Trần 

Quý Cáp 
Ủy viên 0945003421 

31 Đậu Phi Hùng 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0905524310 

32 Trần Thị Cẩm Vân 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0365151372 

33 Trần Mai Kim Hảo 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0703373432 

34 Hà Thị Kiều Oanh 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0982486197 

35 Dương Thị Kim Phụng 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0978595842 

36 Ngô Thị Kiều Oanh 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0865781879 

37 Sử Minh Tân 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0944144210 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

38 Nguyễn Thị Thanh Đoàn 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0914566237 

39 Nguyễn Thị Tùng 
Trường THPT Trường 

Chinh 
Ủy viên 0982178826 

40 Lê Thị Mai Trâm 
Trường THPT Trường 

Chinh 
Ủy viên 0395995422 

41 Nguyễn Văn Tuân 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân 

Hải 

Ủy viên 0918503209 

42 Hồ Thị Liễu 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân 

Hải 

Ủy viên 0975176770 

43 Hồ Thị Thanh 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0349460979 

44 Đặng Thị Tuyết Hiếu 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0974079877 

45 Nguyễn Thị Tứ 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0328424109 

46 Trần Thị Lê 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam 

Lâm 

Ủy viên 0974110871 

47 Phùng Thị Diệu Hương 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam 

Lâm 

Ủy viên 0961350699 

48 Nguyễn Phùng Mai Thủy 
Trường THPT Ninh 

Hải 
Ủy viên 0948822007 

49 Phan Nguyễn Thục Quyên 

Trường THPT Phan 

Bội Châu – Cam 

Ranh 

Ủy viên 0764119996 

50 Nguyễn Thị Hoàng Vy 

Trường THPT Phan 

Bội Châu – Cam 

Ranh 

Ủy viên 0914044800 

51 Nguyễn Thị Dung 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0399106928 

52 Lưu Thị Việt Tú 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0774491947 

53 Hồ Thị Hoàng Oanh 
Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 0337567369 

54 
 

Trịnh Thị 

 

Hằng 

Trường THPT Hoàng 

Văn Thụ 
Ủy viên  

55 Diệp Thế Anh 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0789793859 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

56 Tăng Thị Ngọc Thúy 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0973430672 

57 Lê Thị Hương 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0914053988 

58 Phạm Thị Bảo Tiên 
Trường THPT Đoàn 

Thị Điểm 
Ủy viên 0356736681 

59 Trần Thị Ngọc 
Trường THPT Đoàn 

Thị Điểm 
Ủy viên 0985486817 

60 Lữ Thị Vĩ Hạ 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0348530992 

61 Phan My Linh 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0359668379 

62 Trương Thị  Hiền 
Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám 
Ủy viên 

0946237438 

 

63 Phạm Thị Thanh Huyền 
THCS Bùi Thị Xuân - 

Nha Trang 
Ủy viên 0983957464 

64 Hồ Thị Đào 
THCS Nguyễn Hiền - 

Cam Lâm 
Ủy viên 0974768447 

65 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

Trường THCS và 

THPT Trần Hưng 

Đạo 

Ủy viên 0834633473 

66 Trần Thị Mộng Trinh 

Trường THCS và 

THPT Trần Hưng 

Đạo 

Ủy viên 0383320024 

67 Bùi Thị Trang 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0932572468 

68 Nguyễn Thị Vân 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0868860092 

69 Nguyễn Thị Nhân 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0343400799 

70 Phan Thị Hồng Nhung 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0813602299 

71 Tạ Thị Thu Hằng 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0988616864 

72 Hứa Nữ Tiên Hiền 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0947784449 

73 Hoàng Thị Hiền 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0394304369 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

74 Lê Thị Sự 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0982062595 

75 Lô Thị Lương 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0987591785 

76 Hoàng Thị Thanh 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam 

Lâm 

Ủy viên 0397530257 

77 Nguyễn Thị Thương 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – Cam 

Lâm 

Ủy viên 0981069077 

78 Đinh Thị Mỹ Liễu 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0985243671 

79 Nguyễn Thị Ngọc Mai 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0935508032 

80 Trần Ngọc Lan 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0978604600 

81 Hoàng Hải Vân 
Trường THCS Võ Thị 

Sáu (Nam Nha Trang) 
Ủy viên 0987672757 

82 Nguyễn Thị Thanh Hòa 
THCS Trịnh Phong - 

Diên Khánh 
Ủy viên 0376962186 

83 Nguyễn Phùng Hiệp 
THCS Ngô Quyền - 

Suối Hiệp 
Ủy viên 0984673821 

84 Võ Thị Thu Lê 
THCS Trần Thi - 

Ninh Phước 
Ủy viên 0333490338 

85 Bùi Thị Hoài Ngân 
THCS Yersin - Nha 

Trang 
Ủy viên 0911033499 

86 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 
THCS Trần Quang 

Khải - Cam An 
Ủy viên 0972335886 

87 Hồng Ngọc Trâm 
THCS Nguyễn Công 

Trứ - Bắc Nha Trang 
Ủy viên 0356327727 

88 Võ Thị Ngọc Kiều 
THCS Trần Quốc 

Tuấn - Tu Bông 
Ủy viên 0839824997 

89 Nguyễn Thị Yến THCS Mê Linh Ủy viên 0793012246 

90 Dương Thị Lệ Minh 
TH&THCS Lê Thánh 

Tôn - Cam Lâm 
Ủy viên 0935170988 

91 Huỳnh Thị Hiệp 
TH&THCS Vạn 

Thạnh 
Ủy viên 0332872817 

92 Đinh Như Quỳnh 
THCS Phạm Hồng 

Thái 
Ủy viên 0793637212 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

93 Nguyễn Khánh Ly 
THCS Phan Chu 

Trinh 
Ủy viên 0387560112 

94 Phan Thị Nhi THCS Ba Cụm Bắc Ủy viên 0982977750 

95 Đàm Thu Thuỷ THCS Đống Đa Ủy viên 0905074919 

96 Hồ Thị Minh Huệ 
THCS Trần Quốc 

Toản - Đô Vinh 
Ủy viên 0915378347 

97 Nguyễn Thị Phương Kim 
THCS Trần Đại 

Nghĩa - Diên Lạc 
Ủy viên 0938759286 

98 Hồ Thị Hạnh 
THCS Võ Thị Sáu - 

Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 0933527183 

99 Nguyễn Văn Anh 
THCS Lê Hồng 

Phong - Hòa Trí 
Ủy viên 0399861139 

100 Phạm Ngọc Kim Thiện THCS Ngô Thì Nhậm Ủy viên 0357629233 

101 Trần Vũ Ngọc 
THCS Lý Thường 

Kiệt - Vạn Hưng 
Ủy viên 0935902175 

102 Tô Thị Thanh Nhật 
THCS Hùng Vương - 

Ninh Hòa 
Ủy viên 0705946317 

103 Trần Thị Tuyết 
PTDTNT THCS 

Thuận Bắc 
Ủy viên 0945059681 

104 Trần Thị Thu Trang 
THCS Nguyễn Huệ - 

Tu Bông 
Ủy viên 0383143943 

105 Lê Thị Mỹ Lâm 
THCS Lê Thánh Tông 

- Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 0974523513 

106 Huỳnh Thị Thái Hằng TH&THCS Suối Tiên Ủy viên 0975365241 

107 Trần Thị Ngọc Giàu 
THCS Nguyễn 

Trường Tộ 
Ủy viên 0813498454 

108 Phương Ly 
TH&THCS Lê Đình 

Chinh 
Ủy viên 0385956679 

109 Bùi Thị Hương 
THCS Trần Hưng 

Đạo - Mỹ Sơn 
Ủy viên 0982653052 

110 Trần Thị Hiền 
THCS Lương Thế 

Vinh - Đại Lãnh 
Ủy viên 0355283239 

111 Lê Thị Minh Hương 
THCS Nguyễn Văn 

Cừ 
Ủy viên 0365131776 

112 Nguyễn Thị Mỹ Ly THCS Đào Duy Từ Ủy viên 0986235838 



TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội 

đồng 

Điện thoại 

113 Bùi Thái Hồng Phấn THCS Chi Lăng Ủy viên 0775570389 

114 Nguyễn Thị Lý Quỳnh 
THCS Đinh Bộ Lĩnh - 

Ninh Chữ 
Ủy viên 0798181214 

115 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

TH&THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - Vạn 

Thắng 

Ủy viên 0935349663 

116 Nguyễn Thị Vân Hiếu 
THCS Lê Hồng 

Phong - Phan Rang 
Ủy viên 0785193955 

117 Trần Thị Thu Hiền 
THCS Trần Đại 

Nghĩa - Cam Lâm 
Ủy viên 0868790148 

118 Võ Thị Thanh Thúy 
TH&THCS Ninh 

Đông 
Ủy viên 0983868272 

119 Nguyễn Thị Thúy Phương TH&THCS Ninh Tân Ủy viên 0935606540 

120 Nguyễn Thị Truyện 
THCS Đoàn Thị 

Điểm 
Ủy viên 0368925430 

121 Bùi Nguyễn Quỳnh Châu 
THCS Hoàng Hoa 

Thám - Cam Lâm 
Ủy viên 0948219934 

122 Huỳnh Thị Thái Hòa 
THCS Chu Văn An - 

Ninh Hòa 
Ủy viên 0762729735 

123 Nguyễn Thị Thùy Nhung 
THCS Hùng Vương - 

Công Hải 
Ủy viên 0383705291 

124 Đinh Thị Diệu Hoà 
THCS Trần Phú - Vạn 

Thắng 
Ủy viên 0349705474 

125 Huỳnh Thị Thu Cúc 
THCS Trần Phú - 

Đông Hải 
Ủy viên 0945117925 

126 Bùi Thị Bích   Nhân 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 
Ủy viên 0343926232 

127 Nguyễn Võ Tường  Vi TH&THCS Xuân Sơn Ủy viên 

 

0962464627 

 

128 Nguyễn Thị Đông  Thảo THCS Trưng Vương Ủy viên 0905903639 

129 Phạm Thị Thanh  Huyền 
THCS Bùi Thị Xuân - 

Nha Trang 
Ủy viên 0983957464 

130 Đỗ Hồng  Mạnh 
Giáo viên 

THCS  Âu Cơ - Vạn Ninh Ủy viên  

2.2. TOÁN 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

1 Trần Quốc Hưng 

Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi – Phan Rang 

Tổ trưởng 

tổ 1 
0385034849 

2 Nguyễn Tấn Cảnh 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Trỗi 

Tổ trưởng 

tổ 2  
0949101072 

3 Phạm Quốc Dũng 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Cam Lâm 

Tổ trưởng 

tổ 3 
0935865519 

4 Lê Văn Hiếu 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 

Tổ trưởng 

tổ 4 
0973839302 

5 Nguyễn Mạnh Tuân 
Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám 
Ủy viên 0932555275 

6 Hà Văn Cư 
Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám 
Ủy viên 0985975166 

7 Võ Bảo Duy 
Trường THPT Lê 

Duẩn 
Ủy viên 0942829039 

8 Nguyễn Thắng An 
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học 
Ủy viên 0906862779 

9 Đinh Thái Như 
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học 
Ủy viên 0986785167 

10 Vũ Thị  Hương 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Cam Lâm 
Ủy viên 0354487799 

11 Nguyễn Lê Hữu Danh 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
Ủy viên 0972230587 

12 Phan Văn Minh 
Trường THPT Võ 

Nguyên Giáp 
Ủy viên 0906430025 

13 Lê Ngọc Anh 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Trỗi 
Ủy viên 0983955513 

14 Nguyễn Trường  Thạch 
Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám 
Ủy viên 0973399158 

15 Nguyễn Quốc Chính 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0972169796 

16 Hoàng Văn Tuấn 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0374603658 

17 Nguyễn Văn Dần 
Trường THPT Nguyễn 

Du – Ninh Sơn 
Ủy viên 0329030132 

18 Trương Thế Quyền 
Trường THPT Nguyễn 

Du – Ninh Sơn 
Ủy viên 0974004035 

19 Nguyễn Huy Chương 

THCS&THPT Nguyễn 

Thái Bình - Bắc Khánh 

Vĩnh 

Ủy viên 0986049733 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

20 Đàng Quang Vinh 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Ninh Phước 
Ủy viên 0834031685 

21 Nguỵ Ngọc Triệu 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Ninh Phước 
Ủy viên 0832630622 

22 Nguyễn Hữu Hoà 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 
Ủy viên 0915820908 

23 Trương Quốc Long 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 
Ủy viên 0389923053 

24 Mông Trí Hải 
Trường THPT Tô Văn 

Ơn 
Ủy viên 0905352447 

25 Hoàng Văn Phức 
Trường THPT Tô Văn 

Ơn 
Ủy viên 0365324631 

26 Mai Thị Hương Lan 
Trường THPT Tháp 

Chàm 
Ủy viên 0989132796 

27 Lê Anh Tuấn 
Trường THPT Khánh 

Sơn 
Ủy viên 0374479616 

28 Nguyễn Văn Tòng 
Trường THPT Phan 

Chu Trinh 
Ủy viên 0964536376 

29 Nguyễn Thị Mỹ Trương 
Trường THPT Trần 

Quý Cáp 
Ủy viên 0857615589 

30 Lê Quốc Bảo 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0935826444 

31 Phan Nguyễn Thanh Nguyên 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0382557731 

32 Nguyễn Thị Hường 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0975704767 

33 Trần Thị Minh Chuẩn 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0775556225 

34 Phan Ngọc Hồng 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0973904920 

35 Thái Thị May 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0398762969 

36 Ngụy Như Thái 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0982908329 

37 Lê Đình Nhân 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0359499396 

38 Quảng Đại Phước 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0945137049 

39 Nguyễn Xuân Vĩ 
Trường THPT Trường 

Chinh 
Ủy viên 0377444215 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

40 Lê Thị Tuyết Trâm 
Trường THPT Trường 

Chinh 
Ủy viên 0395100649 

41 Phan Minh Dũng 
Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân Hải 
Ủy viên 0393345977 

42 Phan Thị Như Uyên 
Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân Hải 
Ủy viên 0905733784 

43 Nguyễn Như Binh 
Trường THPT Hà Huy 

Tập 
Ủy viên 0344787269 

44 Hoàng Phan Nhựt Tuyên 
Trường THPT Hà Huy 

Tập 
Ủy viên 0906400083 

45 Trần Thị Thuỳ Hương 
Trường THPT Hà Huy 

Tập 
Ủy viên 0349375693 

46 Lê Thái Sơn 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Cam Lâm 
Ủy viên 0977911505 

47 Nguyễn Thị Phương 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Cam Lâm 
Ủy viên 0374604690 

48 Trần Anh Hải 
Trường THPT Ninh 

Hải 
Ủy viên 0984115665 

49 Nguyễn Minh Phụng 
Trường THPT Ninh 

Hải 
Ủy viên 0888285898 

50 Tô Hoàng Thị Thanh Hà 
Trường THPT Phan 

Bội Châu – Cam Ranh 
Ủy viên 0982281980 

51 Võ Minh Huyền Tố 
Trường THPT Phan 

Bội Châu – Cam Ranh 
Ủy viên 0935017198 

52 Thái Thị Hồng Tiết 
Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh 
Ủy viên 0389969241 

53 Nguyễn Thị Như Trang 
Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh 
Ủy viên 0979871003 

54 Phạm Thành Sơn 
Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 0907394753 

55 Võ Thị Vân Thuỷ 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0382168848 

56 Nguyễn Thị Hải Hà 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0366858305 

57 Phan Duy Luân 
Trường THPT Đoàn 

Thị Điểm 
Ủy viên 0984520894 

58 Hồ Thị Bích Ngọc 
Trường THPT Đoàn 

Thị Điểm 
Ủy viên 0984520367 

59 Nguyễn Sĩ Trung 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0935357957 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

60 Phạm Hữu Thi 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0976768756 

61 Trương Nữ Phương 
Trường THCS và 

THPT Đặng Chí Thanh 
Ủy viên 0398539739 

62 Đổng Đình Viển 
Trường THCS và 

THPT Đặng Chí Thanh 
Ủy viên 0968818022 

63 Võ Hoàng Thành 
Trường THCS và 

THPT Trần Hưng Đạo 
Ủy viên 0826122717 

64 Lê Thị Thanh Hòa 
Trường THCS và 

THPT Trần Hưng Đạo 
Ủy viên 0976758628 

65 Lê Thị Thu Hương 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Trỗi 
Ủy viên 0373444328 

66 Mai Hoàng Anh Tuấn 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Trỗi 
Ủy viên 0792598997 

67 Nguyễn Thị Hạnh 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0935188078 

68 Phạm Như Quỳnh 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0387554560 

69 Chu Thị Liễu 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng – Nha 

Trang 

Ủy viên 0378966723 

70 Nguyễn Đình Phụng 
Trường THPT Tháp 

Chàm 
Ủy viên 0916363814 

71 Từ Công Định 
Trường THPT Tháp 

Chàm 
Ủy viên 0865442027 

72 Quảng Đại Hạn 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0975954535 

73 Nguyễn Văn Hồng 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0817938083 

74 Đỗ Duy Phúc 
Trường THPT Hà Huy 

Tập 
Ủy viên 0977975411 

75 Trần Thị Kim Yến 
Trường THPT Hà Huy 

Tập 
Ủy viên 0916699156 

76 Trần Văn Sung 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ – Cam Lâm 
Ủy viên 0374602998 

77 Trần Bảo Quyên 
Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh 
Ủy viên 0979949922 

78 Phan Minh Khánh 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0935848528 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

79 Nguyễn Nhật Niệm 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 
Ủy viên 0905101993 

80 Hoàng Vũ Phi 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0392061954 

81 Đặng Huy Cường 
Trường THCS và 

THPT Trần Hưng Đạo 
Ủy viên 0919085122 

82 Từ Công Đức TH&THCS Xuân Sơn Ủy viên 0775502347 

83 Phạm Văn Triều 
TH&THCS Nguyễn 

Văn Trỗi - Mỹ Sơn 
Ủy viên 0387180375 

84 Nguyễn Thành Nhân THCS Trưng Vương Ủy viên 0932555713 

85 Đỗ Thị Xuyến 
THCS Bùi Thị Xuân - 

Nha Trang 
Ủy viên 0366959566 

86 Nguyễn Trung Thành 
THCS Nguyễn Hiền - 

Cam Lâm 
Ủy viên 0388456955 

87 Nguyễn Thị Bạch Hoa 

THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai - Phước 

Dinh 

Ủy viên 0824945439 

88 Đặng Thị Hồng Lạc 
THCS Nguyễn Du - Ba 

Ngòi 
Ủy viên 0919418092 

89 Đặng Thanh Tình THCS Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 0902471133 

90 Huỳnh Thị Thưởng 
THCS Yersin - Nha 

Trang 
Ủy viên 0906601739 

91 Hồ Thiện Nghĩa THCS Phạm Ngũ Lão Ủy viên 0398779545 

92 Huỳnh Hữu Sơn 
THCS Trần Quốc Tuấn 

- Tu Bông 
Ủy viên 0915760187 

93 Lê Ngọc Hiển THCS Phan Bội Châu Ủy viên 0918801760 

94 Nguyễn Thị Hạnh Thủy 
THCS Mai Xuân 

Thưởng 
Ủy viên 0935830917 

95 Phan Thị Cẩm Tú THCS Trần Nhật Duật Ủy viên 0905288178 

96 Đặng Thanh Thống 
TH&THCS Lê Thánh 

Tôn - Cam Lâm 
Ủy viên 0968150874 

97 Nguyễn Thị Phương 
THCS Xã Tây Khánh 

Sơn 
Ủy viên 0916390629 

98 Nguyên Sĩ Thọ 
THCS Phan Đình 

Phùng - Cam Lâm 
Ủy viên 0384851543 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

99 Mai Vũ Huy 
THCS Võ Thị Sáu - 

Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 0586486653 

100 Đàng Năng Hạnh 

TH&THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - Thuận 

Nam 

Ủy viên 0856107002 

101 Lê Hùng Khuyến 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi - Đô Vinh 
Ủy viên 0962752328 

102 Lê Thị Hương 
THCS Nguyễn Du - 

Diên Lạc 
Ủy viên 0976386081 

103 Trương Thị Mỹ Trang 
THCS Nguyễn Huệ - 

Tu Bông 
Ủy viên 0796827231 

104 Đoàn Thị Cao Hạnh 
TH&THCS Võ 

Nguyên Giáp 
Ủy viên 0969900636 

105 Nguyễn Ngọc Bảo 
THCS Lý Thường Kiệt 

- Bắc Nha Trang 
Ủy viên 0989445655 

106 Nguyễn Thị Tú Nhi 
THCS Nguyễn Công 

Trứ - Bắc Nha Trang 
Ủy viên 0368281481 

107 Nguyễn Tiến Thành THCS Tô Hiến Thành Ủy viên 0376579348 

108 Võ Nguyễn Phương Trang 
THCS Trần Phú - Cam 

Ranh 
Ủy viên 0355171320 

109 Lý Thị Tuyết Trâm 
THCS Trần Đại Nghĩa 

- Diên Lạc 
Ủy viên 0905560706 

110 Phạm Trần Trúc Chi 
THCS Nguyễn Viết 

Xuân 
Ủy viên 0905390114 

111 Nguyễn Thị Thúy Lam 
THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Ủy viên 0902171397 

112 Nguyễn Thị Hồng Huế 
PTDTNT THCS 

Khánh Sơn 
Ủy viên 0966917802 

113 Nguyễn Minh Hiếu TH&THCS Ninh Đông Ủy viên 0977759079 

114 Châu Thị Hồng Nhung TH&THCS Ninh Đông Ủy viên 0382168876 

115 Lê Minh Hùng 
THCS An Dương 

Vương 
Ủy viên 0912095052 

116 Nguyễn Thị Hồng Nghi 
THCS A.Yersin - Suối 

Dầu 
Ủy viên 0329301922 

117 Lê Trung Hiếu 
THCS Chu Văn An - 

Ninh Hòa 
Ủy viên 0989689381 

118 Lê Thị Thanh Thúy 
THCS Trần Quang 

Khải - Diên Điền 
Ủy viên 0377779452 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

119 Nguyễn Đăng Khoa 
THCS Trần Quốc Tuấn 

- Ninh Hòa 
Ủy viên 0342377671 

120 Phan Khắc Hiệp 
THCS Nguyễn Trọng 

Kỷ 
Ủy viên 0918233241 

121 Nguyễn Hương Trang 
THCS Nguyễn Trọng 

Kỷ 
Ủy viên 0985557477 

122 Võ Văn Dũng 

TH&THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - Vạn 

Thắng 

Ủy viên 0788559995 

123 Huỳnh Thị Thu Thảo 
THCS Âu Cơ - Nha 

Trang 
Ủy viên 0773581749 

124 Nguyễn Văn Khoa 
THCS Lý Thường Kiệt 

- Tân Định 
Ủy viên 0935830029 

125 Trần Thị Minh Thư 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 
Ủy viên 0779423411 

126 
Ngô Thị Ngọc Liên 

 
 

THCS Phạm Hồng 

Thái 

 

Ủy viên 
0905113265 

 

127 
Lý Ngọc Anh Thư 

 
 

THCS Phan Chu Trinh 

 
Ủy viên 

0987086355 

 

128 
Nguyễn Thanh Thủy Trường THPT Hoàng 

Văn Thụ 
Ủy viên  

129 
Vũ Thị Hòa Trang Trường THPT Hoàng 

Văn Thụ 
Ủy viên  

130 Đậu Thị  Biên 
THCS Lý Thường Kiệt  

 Vạn Hưng 
Ủy viên 0913684439 

2.3. TIẾNG ANH 

TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

1 Đỗ Thị Huyền Trang Sở GDĐT 

Tổ 

trưởng tổ 

1  

0905380905 

2 Thái Thị Thục Trâm 
Trường THPT Lý 

Tự Trọng 

Tổ 

trưởng tổ 

2 

0983499783 

3 Hoàng Nhật Thịnh 
THCS Âu Cơ - 

Nha Trang 

Tổ 

trưởng tổ 

3 

0935955773 

4 Lê Võ Thanh Nguyệt 
Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 

Tổ 

trưởng tổ 

4 

0379625570 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

5 Phạm Đình  Hùng 
Trường THPT Trần 

Quý Cáp 
Ủy viên 0905533468 

6 Nguyễn Thị Ngọc  Thúy 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0934711766 

7 Từ Thị Khôi  Nguyên 

Trường THPT 

Nguyễn Trãi – 

Phan Rang 

Ủy viên 919034224 

8 Nguyễn Thị Xuân  Đào 
Trường THPT Võ 

Nguyên Giáp 
Ủy viên 379896669 

9 Nguyễn Thị Hân 
Trường THPT 

Đoàn Thị Điểm 
Ủy viên 0394824419 

10 Nguyễn Nhật Thu  Trà 
Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám 
Ủy viên 0968933116 

11 Đoàn Thanh Thúy Anh 
Trường THPT Lê 

Duẩn 
Ủy viên 0915010432 

12 Lê Thị Thanh Xuân 
Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 
Ủy viên 0917134433 

10 Phan Ngọc Mỹ 
Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 
Ủy viên 0388408810 

11 
 

Nông Thị Khánh 

 

Minh 

Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
Ủy viên  

12 Trần Thị Thu Trang 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
Ủy viên 0375230723 

13 Hoàng Thị Vân Anh 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0914070826 

14 Nguyễn Thị Lan Anh 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0905369644 

15 Lã Thị Thu Thảo 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0935691916 

16 
Dương Thị Thanh Hoài Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
Ủy viên  

17 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0934782708 

18 Lê Thị Hồng Loan 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0916907000 

19 Nguyễn Thị Thanh Lan 

Trường THPT 

Nguyễn Du – Ninh 

Sơn 

Ủy viên 0916857262 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

20 Đỗ Vân Trà My 

THCS&THPT 

Nguyễn Thái Bình 

- Bắc Khánh Vĩnh 

Ủy viên 0387484489 

21 Cao Nguyễn Minh Thông 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc 

Kháng 

Ủy viên 0914253097 

22 Nguyễn Thị Thanh 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc 

Kháng 

Ủy viên 0327237437 

23 Quãng Thị Nương 
Trường THPT Tô 

Văn Ơn 
Ủy viên 0349559392 

24 Đặng Thị Kim Liên 
Trường THPT Tô 

Văn Ơn 
Ủy viên 0332691405 

25 Nguyễn Thùy Linh 
Trường THPT 

Tháp Chàm 
Ủy viên 0919815366 

26 Lê Thị Thu Hằng 
Trường THPT 

Tháp Chàm 
Ủy viên 0862717118 

27 Nguyễn Quốc Lịch 
Trường THPT 

Khánh Sơn 
Ủy viên 0979718829 

28 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 
Trường THPT 

Phan Chu Trinh 
Ủy viên 0986788303 

29 Phạm Thị Kim Loan 
Trường THPT 

Phan Chu Trinh 
Ủy viên 0389948580 

30 Lê Thị Quỳnh Như 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0973611970 

31 Dương Thị Thu Hà 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0865531287 

32 Châu Thị Thanh Trúc 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0888881178 

33 Trần Thị Hồng Phúc 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Nam 

Ninh Hòa 

Ủy viên 0326363645 

34 Ngô Thị Hạnh Thảo 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0983996035 

35 Huỳnh Thị Hạnh Nhân 
Trường THPT Trần 

Bình Trọng 
Ủy viên 0978562254 

36 Kiều Luân Hoàn Vũ 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0822420578 

37 Nguyễn Thị Thủy 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0839839912 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

38 Lương Thị Sương 
Trường THPT 

Trường Chinh 
Ủy viên 0358582485 

39 Phan Vũ Bích Hạnh 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân 

Hải 

Ủy viên 0854747159 

40 Nguyễn Hoàng Hồng Cảnh 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng – Xuân 

Hải 

Ủy viên 0965613065 

41 Đặng Hồng Vân 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0982006174 

42 Đặng Thị Mỹ Ngọc 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – 

Cam Lâm 

Ủy viên 0374606294 

43 Lê Việt Ngân 
Trường THPT 

Ninh Hải 
Ủy viên 0945134769 

44 Nguyễn Thị Mộng Chinh 
Trường THPT 

Ninh Hải 
Ủy viên 0832739108 

45 Nguyễn Trường Giang 

Trường THPT 

Phan Bội Châu – 

Cam Ranh 

Ủy viên 0973758767 

46 Phan Lệ Châu 

Trường THPT 

Phan Bội Châu – 

Cam Ranh 

Ủy viên 0983414412 

47 Lê Thị Thu Hiền 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0976793853 

48 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0989237746 

49 Đỗ Thị Cẩm Giang 
Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 0355434206 

50 Nguyễn Thị Bích Thượng 
Trường THPT Chu 

Văn An 
Ủy viên 0372975981 

51 Lê Đình Thái Hà 
Trường THPT Lý 

Tự Trọng 
Ủy viên 0905202808 

52 Trần Thị Kim Xuyến 
Trường THPT 

Đoàn Thị Điểm 
Ủy viên 0935763233 

53 Mai Thị Hồng Hạnh 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0905757360 

54 Trần Thị Quý Trinh 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0358968435 

55 Lê Phượng Vỹ 

Trường THPT 

Nguyễn Trãi – 

Phan Rang 

Ủy viên 0986330224 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

56 Quảng Đại Thi 

Trường THCS và 

THPT Đặng Chí 

Thanh 

Ủy viên 0378619251 

57 Cao Kim Vy 

Trường THCS và 

THPT Trần Hưng 

Đạo 

Ủy viên 0345470050 

58 Trần Thị Phương Trinh 

Trường THCS và 

THPT Trần Hưng 

Đạo 

Ủy viên 0383779630 

59 Tôn Nữ Phương Duyên 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0985804675 

60 Phạm Việt Hà 
Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi 
Ủy viên 0982004632 

61 Dương Thị Kim Trúc 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0327343579 

62 Lưu Thị Hạnh Quyên 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0983220448 

63 Phạm Thị Dung 

Trường THPT 

Phạm Văn Đồng – 

Nha Trang 

Ủy viên 0935227204 

64 Nguyễn Thị Thanh Lan 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
Ủy viên 0935870777 

65 Thập Nguyễn Tròn Đạt 
Trường THPT An 

Phước 
Ủy viên 0375368130 

66 Nguyễn Thị Quỳnh Lê 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0905755047 

67 Cao Thị Khánh Vân 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0903537853 

68 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 
Trường THPT Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0782112716 

69 Phan Thị Hiền Anh 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ – 

Cam Lâm 

Ủy viên 0335867732 

70 Vương Ái Ly Ly 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 
Ủy viên 0903571324 

71 Nguyễn Trần Thanh Thủy 
Trường THPT Lý 

Tự Trọng 
Ủy viên 0982590262 

72 Nguyễn Lê Chi Lan 
Trường THPT Lý 

Tự Trọng 
Ủy viên 0983176713 

73 Trần Thị Thu 
Trường THPT Trần 

Cao Vân 
Ủy viên 0372882465 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

74 Trần Thị Hồng Thanh 
THCS Trịnh Phong 

- Diên Khánh 
Ủy viên 0983892195 

75 Trần Nguyễn Nam Hà 
THCS Ngô Quyền 

- Suối Hiệp 
Ủy viên 0767250475 

76 Võ Minh Thư 
THCS Trần Thi - 

Ninh Phước 
Ủy viên 0986017883 

77 Trương Ngọc Y 

THCS Nguyễn 

Công Trứ - Bắc 

Nha Trang 

Ủy viên 0976375339 

78 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

TH&THCS Lê 

Thánh Tôn - Cam 

Lâm 

Ủy viên 0393185419 

79 Nguyễn Thị Châu 
THCS Trần Quang 

Khải - Cam An 
Ủy viên 0369857086 

80 Nguyễn Xuân Anh Tuấn 

THCS Phan Đình 

Phùng - Ninh 

Phước 

Ủy viên 0976090995 

81 Nguyễn Mai Ngọc Huyền 
PTDTNT THCS 

Ninh Phước 
Ủy viên 0363587699 

82 Huỳnh Thị Vũ Tuyên 
THCS Trương 

Định - Ninh Phước 
Ủy viên 0914954084 

83 Nguyễn Cát Chiêu Hoàng THCS Mê Linh Ủy viên 0396408998 

84 Phạm Ngọc Hùng 
THCS Trương Văn 

Ly 
Ủy viên 0345785020 

85 Trần Hữu Nghị 
TH&THCS Vạn 

Thạnh 
Ủy viên 0386148020 

86 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
THCS Phan Chu 

Trinh 
Ủy viên 0788552677 

87 Phùng Thị Dạ Thảo THCS Đống Đa Ủy viên 0913548339 

88 Tống Thị Thanh Bình 
THCS Lê Hồng 

Phong - Phan Rang 
Ủy viên 0387930125 

89 Phạm Nguyễn Thanh Thảo 
THCS Yersin - 

Nha Trang 
Ủy viên 0903520346 

90 Nguyễn Thị Bích Trâm 
THCS Võ Thị Sáu 

- Nam Ninh Hòa 
Ủy viên 0916471829 

91 Lượng Thị Hòa Việt 
THCS Lê Hồng 

Phong - Hòa Trí 
Ủy viên 0388412184 

92 Nguyễn Văn Huy 
THCS Ngô Thì 

Nhậm 
Ủy viên 0905297155 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

93 Nguyễn Nữ Thụy Vân 
THCS Lý Thường 

Kiệt - Vạn Hưng 
Ủy viên 0978678332 

94 Lê Thy Nga 
THCS Trần Quốc 

Toản - Nha Trang 
Ủy viên 0366210365 

95 Nguyễn Công Nghệ 
THCS Bùi Thị 

Xuân - Nha Trang 
Ủy viên 0985200720 

96 Ngô Viết Thụ 
THCS Nguyễn Huệ 

- Tu Bông 
Ủy viên 0909152138 

97 Huỳnh Thị Như Ngọc 

THCS Lê Thánh 

Tông - Nam Ninh 

Hòa 

Ủy viên 0395739293 

98 Vương Thị Vĩnh Thủy 
TH&THCS Suối 

Tiên 
Ủy viên 0983451402 

99 Trần Thị Mỹ  Thảo THCS Đào Duy Từ Ủy viên 0983155541 

100 Huỳnh Thị Hồng Oanh 
TH&THCS Lê 

Đình Chinh 
Ủy viên 0919697149 

101 Trần Thúy Diễm 
THCS Lê Văn Tám 

- Bảo An 
Ủy viên 0902329049 

102 Nguyễn Thị Cẩm Hà 

THCS Nguyễn 

Thái Bình - Xuân 

Hải 

Ủy viên 0911411605 

103 Trần Thị Hồng Tình 
TH&THCS Cam 

Phúc Nam 
Ủy viên 0389246302 

104 Bùi Ngọc Nghĩa THCS Tô Hạp Ủy viên 0919457271 

105 Phạm Thị Ngọc Trang 
THCS Nguyễn Gia 

Thiều 
Ủy viên 0338615024 

106 Đào Vũ Thúy Hà 

THCS Nguyễn 

Trung Trực - Tu 

Bông 

Ủy viên 0356214083 

107 Nguyễn Thị Hữu Duyên 
THCS Hùng 

Vương - Cam Lâm 
Ủy viên 0385611822 

108 Nguyễn Thị Minh Thư 

THCS Nguyễn 

Khuyến - Bắc Nha 

Trang 

Ủy viên 0973835444 

109 Nguyễn Ngọc Hạnh Dung 
THCS Lê Hồng 

Phong - Cam Ranh 
Ủy viên 0974486677 

110 Phan Thị Vinh THCS Sơn Bình Ủy viên 0392508931 

111 Võ Thị Hòa Thuận 
THCS Trần Nhân 

Tông 
Ủy viên 0985315420 



TT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Nhiệm 

vụ trong 

Hội đồng 

Điện thoại 

112 Võ Thị Tuyết Mai 
THCS Đinh Bộ 

Lĩnh - Diên Lâm 
Ủy viên 0353618549 

113 Phạm Thị Tố Quỳnh 
THCS Nguyễn 

Tiệm 
Ủy viên 0833288550 

114 Nguyễn Thị Thanh Minh 

THCS Trần Quốc 

Toản - Đông Ninh 

Hòa 

Ủy viên 0978460670 

115 Võ Thị Diễm THCS Lê Quý Đôn Ủy viên 0941931742 

116 Nguyễn Phước Bảo  Thắng 
THCS Nguyễn 

Viết Xuân 
Ủy viên 0988952988 

117 Trần Thị Huyền Trang 
TH&THCS Ba 

Cụm Nam 
Ủy viên 0367729527 

118 Trương Thị Tuyết Loan 
THCS Trịnh Phong 

- Đông Ninh Hòa 
Ủy viên 0935593348 

119 Võ Thị Xuân Thảo 

THCS Nguyễn 

Hiền - Nam Nha 

Trang 

Ủy viên 0344724100 

120 Lê Thị Hồng Son 
TH&THCS Hà 

Huy Tập 
Ủy viên 0366120842 

121 Bùi Thị Trúc Phương 

PTDTBT THCS 

Nguyễn Huệ - Bác 

Ái Đông 

Ủy viên 0945246875 

122 Thành Nữ Như Hoài 
THCS Cao Bá 

Quát - Thuận Bắc 
Ủy viên 0395365725 

123 Nguyễn Ngọc Hoàng 
TH&THCS Cam 

Thành Nam 
Ủy viên 0988484629 

124 Phạm Quốc Dưỡng THCS Văn Lang Ủy viên 0985651442 

125 Đặng Thị Thu Hồng 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Ủy viên 0946625903 

126 Ngô Thị Hồng  Cúc 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 
Ủy viên 0387577150 

127 Trần Thị Hồng  
Phước 

 

THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Ủy viên 

0982772477 

 

128 Nguyễn Vũ Phương  Oanh 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 
Ủy viên 

0984150157 

 

129 Trần Thái Mai  Liêu 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 
Ủy viên 

0862420864 

 

130 Điền Trần Thy  Vân 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Đô Vinh 
Ủy viên 395099906 



VIII. CÔNG AN, BẢO VỆ, Y TẾ, PHỤC VỤ  

1. CÔNG AN 

 Theo Công văn cử nhân sự tham gia Hội đồng Chấm thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2026-2027 của Công an tỉnh. 

2. BẢO VỆ, Y TẾ, PHỤC VỤ 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

1 Lê Thị Mai  Hương Sở GDĐT Kinh phí chấm 

2 Võ Kim  Thùy Sở GDĐT Kinh phí Phách 

3 Bùi Thị Ánh Tuyết THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Kế toán 

4 Lê Thị Bích Thục THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Văn thư 

5 Nguyễn Thị Thu Hòa THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Thủ quỹ 

6 Phạm Ngọc Dương THPT Lý Tự Trọng Y tế 

7 Nguyễn Văn Tâm THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ 

8 Nguyễn Văn Dũng THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ 

9 Nguyễn Chung  Sơn THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ 

10 Ngô   Quý  Toàn THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ 

11 Phạm Kiều Hưng THPT Lý Tự Trọng 
Phục vụ - Phụ trách 

máy tính 

12 Nguyễn Thị Ngọc  Hân THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

13 Lâm Nữ Huyền Trâm THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

14 Nguyễn Ngọc  Phúc  THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ 

15 Vy Thị Hường THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

16 Hoàng Thị  Quỳnh THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

17 Lê Thị Linh THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

18 Phan Thị Xoan THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

19 Lê Thị Thanh  Xuân THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

20 Lê Thị Thu Trang THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

21 Nguyễn Lê Thị  Hảo THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

22 Trần Thị Thanh  Nga THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

23 Vũ Thị Thắm THPT Lý Tự Trọng Phục vụ 

24 Vũ Phạm Hoàng Oanh THPT Nguyễn Văn Trỗi Phục vụ 



TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong 

Hội đồng 

25 Nguyễn Thành Lý THPT Lý Tự Trọng 
Phục vụ - Phụ trách 

điện nước 

3. DANH SÁCH TRỰC HỘI ĐỒNG CHẤM THI 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

1 Lê Xuân Đệ Sở GDĐT 

2 Bùi Thị Thục Đoan Sở GDĐT 

3 Kiều Thanh Trong Sở GDĐT 

4 Trần Tiến Lợi Sở GDĐT 

5 Võ Hữu Hòa Sở GDĐT 

6 Nguyễn Thị Thu Lan Sở GDĐT 

7 Phạm Kiều Hưng Trường THPT Lý Tự Trọng 

8 Hồ Trí  Nguyên Trường THPT Lý Tự Trọng 

9 Phạm Văn  Nguyên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 

10 Trần Thế  Quang Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 

11 Võ Nguyên Hoàng Phong Trường THPT Lý Tự Trọng 

12 Hồ Đại Nghĩa Trường THPT Lý Tự Trọng 

13 Nguyễn Trần Bảo Huy Trường THPT Lý Tự Trọng 

14 Nguyễn Lam Trường THPT Lý Tự Trọng 

15 Lê Thành Phương Trường THPT Lý Tự Trọng 

16 Đặng Lê Văn Trường THPT Lý Tự Trọng 

17 Nguyễn Long Thành Trường THPT Lý Tự Trọng 

Danh sách có 537 (năm trăm ba mươi bảy)  người tham gia./. 
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